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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-UBND
	Tuyên Quang, ngày       tháng     năm 2025


                     

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ ưu đãi 
miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư 
(ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ điểm a khoản 1 điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chương I, Điều 27, Chương IX, Điều 151 Luật Ban hành văn bản  quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ khoản 15 Điều 38, khoản 3 Điều 39, điểm a khoản 7 Điều 48 Nghị  định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Sau khi xem xét Tờ trình số .../TTr-STC ngày .../11/2024 của Sở Tài chính đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
I. TÊN GỌI, TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT 
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý

- Khoản 15, Điều 38, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, quy định: “Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 157, Luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận”.

- Điểm a, khoản 7, Điều 48, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

“7. Có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận theo quy định tại khoản 15, Điều 38, Nghị định này.”

- Khoản 3, Điều 53, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, quy định: “Bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.”
2. Cơ sở thực tiễn

 Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Quyết định báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ miễn, giảm đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, mục II, Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, quy định: “Sửa đổi chế độ miễn, giảm tiền thuê đất quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo việc xác định lĩnh vực hưởng ưu đãi và mức giảm theo định hướng thu hút đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.”

Sở Tài chính đã đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh và xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 617/TTr-UBND ngày 11/12/2021 và Tờ trình số 476/TT-STC ngày 04/11/2022. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 có những tồn tại và tác động cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định “Cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án và cho cả thời gian thuê đất”, việc quy định miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê chưa có sự phân biệt theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư là chưa đảm bảo theo quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án và cho cả thời gian thuê đất theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh là cao hơn so với một số địa phương lân cận (Tại Thành phố Yên Bái giảm 50% tiền thuê đất đối với Dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường (Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21/1/2015). Tại Thành phố Việt Trì giảm 30% tiền thuê đất (Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016) trong giai đoạn 2016-2023.

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, xác định định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025: “Việc thu hút các dự án đầu tư phải xem xét đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Bảo vệ môi trường, sử dụng ít diện tích đất, tài nguyên, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường”.
Việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND có tác động thu hút đầu tư thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, tuy nhiên số lượng các dự án không lớn (08 dự án), bên cạnh đó việc thu hút đầu tư chưa mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, miễn giảm 100% tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án và cho cả thời gian thuê đất cho 08 dự án thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2023 làm giảm thu ngân sách khoảng 348,4 tỷ đồng (tại các dự án xã hội hóa đã được miễn toàn bộ tiền thuê đất như: Dự án của Công ty CP Bệnh viện đa khoa An Sinh (miễn 163,5 tỷ đồng); dự án của Công ty CP Đào tạo và Phát triển Tin học Tuyên Quang (miễn 34,1 tỷ đồng); Dự án của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt (miễn 89,3 tỷ đồng); Dự án Trường Tiểu học Lê Văn Tám (miễn 22,5 tỷ đồng);... đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa.

Tuy nhiên, từ ngày 01/8/2024, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó tại khoản 3, Điều 53, quy định: “Bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ” do đó các căn cứ để xây dựng dự thảo quyết định Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 617/TTr-UBND ngày 11/12/2021 và Tờ trình số 476/TT-STC ngày 04/11/2022 của Sở Tài chính đã không còn phù hợp với Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. 

Từ những quy định và nội dung nêu trên, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, thu hút các dự án đầu tư, khuyến khích các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư, đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước năm 2024 (trong giai đoạn ổ định ngân sách 2022-2025) và những năm tiếp theo, cần thiết phải xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: 

Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo phù hợp lâu dài về quy định của tỉnh và pháp luật của Nhà nước.
Phù hợp với định hướng của tỉnh về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và định hướng về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư tác động tới tăng thu ngân sách nhà nước. 
2. Quan điểm: 

Phù hợp với quy định của pháp luật, đúng phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Xây dựng mức ưu đãi phù hợp với khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Xây dựng Quyết định phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn 2022-2025 và định hướng tới năm 2030.
IV. CĂN CỨ SOẠN THẢO VÀ ĐỀ NGHỊ  XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Căn cứ điểm a khoản 1 điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chương I, Điều 27, Chương IX, Điều 151 Luật Ban hành văn bản  quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ khoản 15 Điều 38, khoản 3 Điều 39, điểm a khoản 7 Điều 48 Nghị  định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định về tiền sử dụng đất,  tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Sở Tài chính có Công văn số 2852/STC-QLGCS&TCDN ngày 07/10/2024 gửi các cơ quan có liên quan về việc xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả đã có 31/65 cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia. 
Căn cứ ý kiến tham gia, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Căn cứ ý kiến thẩm định, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 471/BC-STP ngày 08/11/2024.
VI. NỘI DUNG CHÍNH CỦA VĂN BẢN
1. Dự kiến dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Chế độ miễn tiền thuê đất.
- Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.
- Điều 5. Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

VII. NHỮNG ĐIỀU CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU: Không.
VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.
(Tài liệu kèm Tờ trình gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Tổng hợp giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị; Tổng hợp giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số Quyết định số Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh).
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 
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